
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 13 – CHA MẸ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

               Mỗi dịp tháng 3, cây gạo ra hoa khoe sắc thắm. Giờ đây thân cây trơ trọi đã 

không còn cô đơn nữa mà khoác lên mình lớp áo mới với sắc đỏ nồng nàn. Màu đỏ 

của hoa càng trở nên nổi bật khi được màu xám trầm của thân cây làm nền. Hoa gạo 

khi nở có kích thước lớn, gồm năm cánh, cánh hoa uốn cong nhẹ nhàng ra bên ngoài, 

đỏ mọng như cánh môi thiếu nữ. Nhuỵ hoa mỏng manh nhưng thẳng tắp, trên đầu 

có chấm đỏ như những tia lửa sắp sửa bùng cháy. 

Câu 1. Cây gạo ra hoa vào tháng nào trong năm? 

A. Tháng 3 

B. Tháng 4 

C. Tháng 6 

Câu 2. Bông hoa gạo có màu gì? 

A. Màu trắng 

B. Màu đỏ 

C. Màu xanh 

Câu 3. Cái gì được so sánh với những tia lửa sắp bùng cháy? 

A. Nhị hoa 

B. Đài hoa 

C. Nhụy hoa 



 
 

Câu 4. Những cánh hoa của hoa gạo được so sánh giống như cái gì? 

A. Giống như chiếc thuyền nan 

B. Giống như cánh môi thiếu nữ 

C. Giống như cánh hoa hồng 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ trống 

a) iê hoặc yê 

- b……..n hóa                                                    - bình ……..n 

- chim ……..n                                                    - con k…….n 

b) r hoặc d 

- ….éo …..ắt                                                       - …..út …..ây 

- …..ào ….. ạt                                                     - ……ung …..inh 

c)  Đặt câu để phân biệt nghỉ hoặc nghĩ 

- Nghỉ: 

…………………………………………………………………………………… 

- Nghĩ: 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Xác định các bộ phận của câu và viết lại vào bảng sao cho phù hợp 

a. Bé Hoa đang nhặt rau và nấu cơm giúp mẹ. 

b. Cô ca sĩ đang hát trên sân khấu. 

c. Thầy giáo em kiểm tra bài tập của từng học sinh trong lớp. 

Ai? Làm gì? 



 
 

a…………………………. ………………………………………………………….. 

b…………………………. ………………………………………………………….. 

c…………………………. ………………………………………………………….. 

 

3. Ghép từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để thành câu theo mẫu “Ai 

làm gì” 

A B Đáp án 

1. Gia đình em a. hát ru em bé ngủ. 1 - …… 

2. Bà b. đang đá bóng ngoài sân. 2 - …… 

3. Mẹ c. đang dạy học ở trường 3 - …… 

4. Cô giáo em d. đi nghỉ mát tại bãi biển Vũng Tàu. 4 - …… 

5. Anh trai e. kể chuyện cho cháu nghe. 5 - …… 

 

4. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) kể về một buổi sum họp của 

gia đình em. 

Gợi ý:  

- Gia đình em gồm bao nhiêu người? 

- Mọi người trong nhà thường tụ họp vào thời gian nào? 

- Những thành viên thường làm gì trong buổi sum họp ấy? 

- Tình cảm, thái độ và mong muốn của em đối với buổi sum họp gia đình như thế 

nào? 

- ……... 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 13 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. B 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.a.  

- biến hóa                                           - bình yên 

- chim yến                                          - con kiến 

1.b. 

- réo rắt                                               - rút dây 

- dào dạt                                              - rung rinh 

1.c. Tham khảo cách đặt câu dưới đây: 

- Nghỉ: Các bác nông dân đang nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây đa đầu làng. 

- Nghĩ: Ba mẹ em nghĩ ngợi nhiều về việc học tập của em trai. 

2.  

Ai? Làm gì? 

a. Bé Hoa Đang nhặt ra và nấu cơm giúp mẹ. 

b. Cô ca sĩ Đang hát trên sân khấu. 

c. Thầy giáo em Kiểm tra bài tập của từng học sinh trong lớp. 

 

3. Thứ tự đúng sẽ là: 

1 – d; 2 – e; 3 – a; 4 – c; 5 – b. 



 
 

4.  

Học sinh viết bài theo gợi ý có sẵn trong bài và theo ý kiến cá nhân. 

 


